
TT Nội dung Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5 Tổng cộng Ghi chú

1 Trang thiết bị y tế    12.643.000.000    31.032.000.000     22.210.000.000 
 Xin Trung ương 

hỗ trợ 
65.885.000.000    

BVĐK tỉnh, BV 

Phổi, các huyện

2
Trang thiết, phương tiện kiểm soát 

nhiễm khuẩn tuyến tỉnh tại CSYT
     2.399.360.000      3.539.390.000       1.129.390.000       1.129.390.000 8.197.530.000      

Dùng cho khu 

cách ly tại cơ sở y 

tế

3
Phương tiện bảo hộ phòng chống 

nhiễm khuẩn tuyến tỉnh tại CSYT
        473.859.500         888.857.000          888.857.000          888.857.000 3.140.430.500      

Dùng cho khu 

cách ly tại cơ sở y 

tế

4
Trang thiết, phương tiện kiểm soát 

nhiễm khuẩn tuyến tỉnh tại CLTT
     8.361.190.000      2.341.190.000     23.874.350.000       5.804.390.000 40.381.120.000    

Dùng cho khu 

cách ly tập trung

5
Phương tiện bảo hộ phòng chống 

nhiễm khuẩn tuyến tỉnh tại CLTT
     2.140.355.500      2.140.355.500     10.573.695.500       7.904.455.500 22.758.862.000    

Dùng cho khu 

cách ly tập trung

6
Trang thiết, phương tiện kiểm soát 

nhiễm khuẩn tuyến tỉnh tại huyện
     4.277.880.000      2.731.580.000       2.662.000.000       5.562.830.000 15.234.290.000    

Dùng cho khu 

cách ly tuyến 

huyện

7
Phương tiện bảo hộ phòng chống 

nhiễm khuẩn tuyến tỉnh tại huyện
   42.297.267.500    40.354.683.500     39.622.841.500     81.864.590.500 204.139.383.000  

Dùng cho khu 

cách ly tuyến 

huyện

8
Vật tư, hóa chất và thuốc cho giường 

bệnh bệnh
   21.967.198.260    42.193.387.830     79.732.187.710     50.133.655.770 194.026.429.570  Cho giường bệnh

Tổng cộng 94.560.110.760  125.221.443.830 180.693.321.710  153.288.168.770  553.763.045.070  

Ghi chú:

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ KIẾN CHO CÁC CẤP ĐỘ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày           /4/2020 của UBND tỉnh Lai Châu)

 - Tổng kinh phí trên chưa bao gồm chế độ của lực lượng tham gia chống dịch, người bị cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung và vật tư, hóa chất của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
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